
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƢƠNG MỸ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Việt Dũng 

 Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Tiến Lợi, Bà Nguyễn Thị Liên 

Thư ký phiên toà: Ông Tô Mạnh Hà – Thư ký TAND huyện Chương Mỹ. 

Đại diện VKSND huyện Chương Mỹ tham gia phiên toà: Bà Triệu Thị  H 

– Kiểm sát viên. 

Ngày 28/06/2021, tại trụ sở TAND huyện Chương Mỹ tiến hành xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án Dân sự sơ thẩm thụ lý số 33/2021/TLST-DS ngày 

01/4/2021 về  việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 54/2021/QĐXX-DS, ngày 08/6/2021 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 

(Vpbank); Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội; Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Xuân Trường.  

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Lê Văn G, sinh năm 1979 

2.2. Bà Đỗ Thị  H, sinh năm 1989 

Đều trú tại: Thôn P,  xã PC, CM, Hà Nội. 

Đều vắng mặt tại phiên tòa 

3. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Bà Lê Thị  H, sinh năm 1957. 

Trú tại: Thôn P,  xã PC, CM, Hà Nội. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

I. Trong đơn khởi kiện nộp tại Tòa án và quá trình tiến hành tố tụng 

và tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trình bày: 

1. Về yêu cầu thực hiện  nghĩa vụ trả nợ: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ký kết  

Hợp đồng tín dụng với vợ c H ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H, cụ thể:  

TÒAÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHƢƠNG MỸ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

----------- 

Bản án số: 108/2021/DS-ST 

Ngày: 28/06/2021 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



2 
 

+ Hợp đồng số LN1801090439739 ngày 16/01/2018: Số tiền vay:  

155.700.000 đồng 

- Lãi suất quá hạn: bằng 150% lãi suất trong hạn.  

- Mục đích vay: Vay tiêu dùng mua sắm nội thất gia đình; 

+ Giấy đăng ký vay tiêu dùng cá nhân: số tiền vay 23.000.000đ 

Ngân hàng đã giải ngân đầy đủ số tiền theo hợp đồng tín dụng cho ông Lê 

Văn G và bà Đỗ Thị  H.  

Quá trình trả nợ, ông G, bà  H đã trả ngân hàng 62.647.802 đồng nợ gốc 

và 40.414.762 đồng nợ lãi. Sau đó bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ.  

Tính đến ngày 07/6/2021 VPBank yêu cầu ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H 

phải trả cho ngân hàng tổng số tiền là: 149.327.387 đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 

116.052.198 đồng; Nợ lãi trong hạn: 21.757.231 đồng; nợ lãi quá hạn: 

10.424.202 đồng; lãi phạt: 1.093.756 đồng. 

Ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H tiếp tục chịu lãi đối với số tiền gốc còn nợ 

theo mức lãi suất trong Hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán 

xong khoản nợ.  

2. Về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp: 

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ các bên đã ký kết: Hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất để bảo đảm nghĩa vụ của người khác, số công chứng: 187/2018; tại 

Văn phòng công chứng Kinh Đô- thành phố Hà Nội công chứng. 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản 

khác gắn liền với đất tại Thửa đất số: 67, tờ bản đồ số 02. Địa chỉ: Thôn P, xã  xã 

PC, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 985652 do UBND 

huyện CM cấp ngày 13/01/2014 cho bà Lê Thị  H. 

VPBank khẳng định việc ký Hợp đồng thế chấp tài sản nêu trên là đúng 

quy định pháp luật. Trong trường hợp ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H không trả 

được nợ, đề nghị cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại toàn bộ tài 

sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp các bên đã ký kết để thu hồi nợ cho ngân 

hàng. 

Trường hợp số tiền thu được từ việc phát mại tài sản bảo đảm không đủ 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì ông G, bà  H phải có nghĩa vụ trả hết nợ cho Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.  

II. Bị đơn trong quá trình giải quyết vụ án trình bày: 

Bị đơn thừa nhận có ký Hợp đồng tín dụng số với VPBank, nội dung vay của 

ngân hàng Vpbank tổng số tiền trong 2 lần là:  
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+ Hợp đồng số LN1801090439739 ngày 16/01/2018: Số tiền vay:  

155.700.000 đồng 

- Lãi suất quá hạn: bằng 150% lãi suất trong hạn.  

- Mục đích vay: Vay tiêu dùng mua sắm nội thất gia đình; 

+ Giấy đăng ký vay tiêu dùng cá nhân: số tiền vay 23.000.000đ 

Các nội dung thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng tín dụng đã ký kết. 

Quá trình trả nợ, ông G, bà  H đã trả ngân hàng 62.647.802 đồng nợ gốc 

và 40.414.762 đồng nợ lãi. 

Tại phiên hòa giả ngày 07/6/2021 bị đơn xác nhận nghĩa vụ còn nợ ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền tính đến ngày 07/6/2021 là: 

148.338.964 đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 116.052.198 đồng; Nợ lãi 32.286.766 

đồng. 

Ông G trình bày nhiều năm nay công việc làm kinh tế gia đình gặp khó khăn, 

thu nhập giảm sút. Hai vợ c H ông lao động tự do thu nhập không ổn định, chỉ đủ 

sinh hoạt phí. Ông G đề nghị các cơ quan và ngân hàng xem xét tạo điều kiện cho 

ông bà trả nợ gốc và miễn toàn bộ lãi cho vợ c H ông. 

Bị đơn xác nhận để vay được số tiền trên thì các bên đã ký kết: Hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm nghĩa vụ của người khác, số công chứng: 

187/2018; tại Văn phòng công chứng Kinh Đô- thành phố Hà Nội công chứng. 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản 

khác gắn liền với đất tại Thửa đất số: 67, tờ bản đồ số 02. Địa chỉ: Thôn PD, xã  xã 

PC, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 985652 do UBND huyện 

Chương Mỹ cấp ngày 13/01/2014 cho bà Lê Thị  H. 

III. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị  H trình bày:  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xác nhận có ký hợp đồng thế chấp 

để đảm bảo nghĩa vụ nợ vay của ông G, bà  H tại Vpbank. 

Quan điểm của bà  H đề nghị các cơ quan xem xét, tạo điều kiện giãn thời 

hạn trả nợ cho vợ c H ông G vì vợ c H ông G hiện làm ăn kinh tế gặp nhiều khó 

khăn, thu nhập không ổn định. Đề nghị ngân hàng xem xét cho vợ c H ông G bà  

H trả số nợ gốc còn lại, đối với phần nợ lãi thì đề nghị miễn toàn bộ phần lãi cho 

bị đơn. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ 

đối với tài sản thế chấp, xác định có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đang sinh sống, cư trú trên thửa đất thế chấp gồm: Bà  H, ông G, bà  H, và 
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hai con chưa thành niên, ngoài ra không còn ai khác và không có ai thuê, mượn, 

ở nhờ trên đất thế chấp. 

Đại diện Viện kiểm sát huyện Chƣơng Mỹ thể hiện quan điểm:  

Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Toà án đã tiến hành tố tụng và thu thập 

chứng cứ theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.Các đương sự đã được 

Tòa án yêu cầu tham gia đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng của họ; 

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tiến hành đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Cụ thể: 

- Buộc bị đơn phải trả nguyên đơn toàn bộ số tiền còn nợ tính đến ngày 

25/06/2021 là:149.327.387 đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 116.052.198 đồng; Nợ 

lãi trong hạn: 21.757.231 đồng; nợ lãi quá hạn: 10.424.202 đồng; lãi phạt: 

1.093.756 đồng. 

Bị đơn tiếp tục chịu lãi và lãi quá hạn đối với số tiền gốc còn nợ theo Hợp 

đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong khoản nợ 

- Xác định Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là có hiệu lực pháp luật 

và có hiệu lực thi hành. 

- Bị đơn phải chịu án phí dân sự theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: 

Bị đơn là ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H cư trú tại: Thôn PD, xã  xã PC, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Do đó, việc Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ thụ 

lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b 

khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; thời điểm giao kết Hợp đồng 

tín dụng, Hợp đồng thế chấp thì Bộ luật dân sự năm 2015 đang có hiệu lực pháp 

luật nên áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 để giải quyết tranh chấp. 

Tại phiên tòa, bị đơn là Ông G, bà  H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227 BLTTDS, Hội đồng xét xử xử vắng mặt 

đương sự theo thủ tục chung. 

[2] Về nội dung. 

2.1.Xét yêu cầu khởi kiện đòi nợ gốc, tiền lãi trong hạn, quá hạn của 

nguyên đơn, Hội đồng xét xử xét thấy: 

2.1.1 Xét tính hiệu lực của các Hợp đồng tín dụng đã ký kết:  

Xét Hợp đồng số LN1801090439739 ngày 16/01/2018 và Hợp đồng tín 

dụng là Giấy đăng ký vay tiêu dùng cá nhân. Theo đó, số tiền ngân hàng cho vợ c 
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H Ông G, bà  H vay tổng số tiền 178.700.000 đồng.Nội dung của Hợp đồng tuân 

thủ các quy định của pháp luật. Xác định Hợp đồng số LN1801090439739 ngày 

16/01/2018 và Hợp đồng tín dụng là Giấy đăng ký vay tiêu dùng cá nhân có hiệu 

lực pháp luật và các bên phải thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo thoả 

thuận của Hợp đồng tín dụng. 

2.1.2.Xét yêu cầu buộc bị đơn phải trả toàn bộ gốc, lãi phát sinh của 

nguyên đơn: 

Thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng đã giải ngân cho Ông G bà  H vay đủ số tiền 178.700.000 đồng, bị đơn 

xác nhận đã nhận đủ. Như vậy Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã 

thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.  

Đến nay Ông G, bà  H không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ theo các kỳ 

trả nợ quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết và vẫn chưa thanh toán hết 

khoản vay trên. Như vậy Ông G, bà  H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ và bị xác định 

là vi phạm hợp đồng. 

Do đó Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng khởi kiện đề nghị buộc 

Ông G, bà  H phải trả toàn bộ số tiền nợ gốc, tiền lãi trong hạn, tiền lãi quá hạn 

theo Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ kèm theo là có căn cứ pháp luật, 

được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Theo đó, buộc ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H phải có nghĩa vụ trả Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng toàn bộ số tiền còn nợ tính đến 25/06/2021 

là: 149.327.387 đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 116.052.198 đồng; Nợ lãi trong 

hạn: 21.757.231 đồng; nợ lãi quá hạn: 10.424.202 đồng; lãi phạt: 1.093.756 

đồng. 

Kể từ ngày 26/6/2021,Ông G, bà  H phải tiếp tục chịu lãi đối với số tiền 

gốc còn nợ theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký. 

2.2. Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc xử lý tài sản thế chấp theo 

thỏa thuận của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp tài sản: 

Xét Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm nghĩa vụ của người 

khác, số công chứng: 187/2018; tại Văn phòng công chứng Kinh Đô- thành phố 

Hà Nội công chứng. 

Theo đó, tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất và tài sản 

khác gắn liền với đất tại Thửa đất số: 67, tờ bản đồ số 02. Địa chỉ: Thôn PD, xã  

xã PC, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 985652 do UBND 

huyện Chương Mỹ cấp ngày  cho bà Lê Thị  H. 
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Khi tham gia ký Hợp đồng thế chấp thì các bên không bị ai ép buộc và 

trực tiếp ký. Hội đồng xét xử xác định: Các bên khi tham gia ký Hợp đồng thế 

chấp tài sản đã thực hiện đúng về hình thức, trình tự, thủ tục và tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật.Theo đó thoả thuận trong Hợp đồng thế chấp có hiệu lực 

pháp luật và các bên phải thực hiện quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận của Hợp 

đồng thế chấp tài sản. 

Do vậy: Yêu cầu của nguyên đơn đề nghị được xử lý tài sản bảo đảm 

trong trường hợp bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ là có căn cứ và phù hợp với 

thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp được Hội đồng xét xử 

chấp nhận. Theo đó trường hợp ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H không thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có quyền đề nghị 

cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản thế chấp là: 

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số: 67, tờ bản đồ 

số 02. Địa chỉ: Thôn PD, xã  xã PC, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BP 985652 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 13/01/2014 cho bà Lê 

Thị  H để thu hồi khoản nợ. 

[3] Về án phí: Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội khóa 14 thì: 

-Ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong 

trường hợp yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận.  

-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượngkhông phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm, được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 147, 

Điều 227, khoản 1 và khoản 2 Điều 266, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015; 

Căn cứ các Điều: 290,342, 343, 355, 471, 474, 476, 715, 721  Bộ luật dân 

sự năm 2005; Các Điều 317, 318, 463, 466, khoản 1 Điều 292, 293, 295, 298 Bộ 

luật Dân sự năm 2015. 

Căn cứ khoản 7 Điều 113, Điều 130 Luật Đất đai năm 2003; 

Căn cứ các Điều: 91, 95, 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất 

đai năm 2003; Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ 
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về  giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về việc 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ 

về giao dịch bảo đảm;  

Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội khóa 14. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng. 

2. Về trách nhiệm trả nợ: Buộc ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H phải có 

nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng toàn bộ số tiền còn 

nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết tính đến ngày 25/06/2021 là: 149.327.387 

đồng, trong đó gồm: Nợ gốc: 116.052.198 đồng; Nợ lãi trong hạn: 21.757.231 

đồng; nợ lãi quá hạn: 10.424.202 đồng; lãi phạt: 1.093.756 đồng. 

Kể từ ngày 26/6/2021 ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H phải tiếp tục chịu lãi 

đối với số tiền gốc còn nợ theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng đã ký. 

3. Về xử lý tài sản thế chấp:  

3.1. Trường hợp Ông G và bà  H không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc 

không thanh toán xong khoản nợ thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

có quyền đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mại 

tài sản đã thế chấp để thu hồi nợ là: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền 

với đất tại Thửa đất số: 67, tờ bản đồ số 02. Địa chỉ: Thôn PD, xã  xã PC, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 985652 do UBND huyện 

Chương Mỹ cấp ngày 13/01/2014 cho bà Lê Thị  H. 

3.2. Trường hợp sau khi phát mại tài sản bảo đảm không đủ nghĩa vụ trả 

nợ thì Ông G và bà  H vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán số nợ gốc, lãi còn lại cho 

ngân hàng đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ. 

4. Về án phí: 

4.1. Ông Lê Văn G và bà Đỗ Thị  H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

7.466.369 đồng. 

4.2. Trả lại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 3.277.000 đồng, 

tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ 

theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số: AA/2018/0010650 ngày 

31/3/2021. 
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Án xử công khai sơ thẩm. Báo cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 
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